
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1 SHDC - TrungH SHDC - Lan SHDC - Thu SHDC - Hậu SHDC - Hiên SHDC - HồngA SHDC - Doan CC - DungN CC - HongV

2 Văn - Anh KHTN - Hòa CNghệ - TrungT Văn - Hậu Toán - Hà LSĐL - Hiên NNgữ - Vinh TD - TrungH Lí - Thủy

3 Toán - Hà NNgữ - Vinh GDTC - Nhung Văn - Hậu LSĐL - DungN NgThuật - Huyền Toán - Doan Sinh - DungB TD - TrungH

4 SHCĐ - TrungH Tin - TrungT KHTN - DungB GDĐP - Thu SHCĐ - Hiên GDTC - Nhung Văn - HồngV Toán - Doan Hóa - Hòa

5 LSĐL - Hiên GDCD - Thu NNgữ - Vinh NNgữ - HồngA KHTN - DungB Toán - Hà Tin - TrungT Lí - Thủy Văn - HồngV

1 NNgữ - Vinh GDTC - Nhung Văn - Anh Tin - TrungT NgThuật - Huyền KHTN - Hòa Toán - Doan Sinh - DungB TCAnh - HồngA

2 Tin - TrungT GDĐP - Tân KHTN - DungB Văn - Hậu GDTC - Nhung NgThuật-TrungH KHTN - Hòa TCAnh - HồngA Toán - Doan

3 CNghệ - TrungT NNgữ - Vinh GDĐP - Tân Toán - Doan KHTN - DungB Văn - HồngV GDTC - Nhung Văn - Hậu Hóa - Hòa

4 KHTN - DungB KHTN - Hòa Tin - TrungT Toán - Doan NgThuật - TrungH NNgữ - HồngA LSĐL - Hiên Nhạc - Huyền Văn - HồngV

5 NgThuật - Huyền Văn - Anh LSĐL - Hiên CNghệ - TrungH Tin - TrungT KHTN - Hòa Văn - HồngV Lí - Thủy Sinh - DungB

1 KHTN - DungB Toán - Hà GDCD - Thu Toán - Doan LSĐL - DungN CNghệ - TrungT LSĐL - Hiên CNghệ - TrungH Văn - HồngV

2 KHTN - DungB KHTN - Hòa Toán - Hà NgThuật - Huyền GDCD - Thu NNgữ - HồngA Toán - Doan Địa - DungN Văn - HồngV

3 GDĐP - Tân LSĐL - Hiên Toán - Hà KHTN - DungB CNghệ - TrungH Văn - HồngV CNghệ - TrungT Toán - Doan NNgữ - HồngA

4 NgThuật - TrungH CNghệ - TrungT NgThuật - Huyền KHTN - DungB NNgữ - HồngA Toán - Hà Văn - HồngV TCToán - Doan Sử - Hiên

5 Toán - Hà NgThuật - Huyền KHTN - DungB NgThuật - TrungH GDĐP - Thu Tin - TrungT KHTN - Hòa Sử - Hiên TCToán - Doan

1 GDTC - Nhung SHCĐ - Anh Toán - Hà Toán - Doan KHTN - DungB GDCD - Thu LSĐL - DungN NNgữ - Vinh Văn - HồngV

2 NNgữ - Vinh GDTC - Nhung LSĐL - Hiên SHCĐ - DungN Toán - Hà Văn - HồngV SHCĐ - Anh Văn - Hậu Toán - Doan

3 KHTN - DungB Toán - Hà Văn - Anh GDTC - Nhung Văn - Hậu LSĐL - Hiên NNgữ - Vinh Toán - Doan Địa - DungN

4 LSĐL - Hiên Văn - Anh NNgữ - Vinh LSĐL - DungN Văn - Hậu Toán - Hà GDTC - Nhung Toán - Doan Sinh - DungB

5

1 Toán - Hà NNgữ - Vinh GDTC - Nhung NNgữ - HồngA Văn - Hậu SHCĐ - Anh GDCD - Thu Hóa - Hòa Địa - DungN

2 Văn - Anh LSĐL - Hiên LSĐL - DungN GDTC - Nhung NNgữ - HồngA Toán - Hà NNgữ - Vinh Văn - Hậu GDCD - Thu

3 GDCD - Thu Toán - Hà Văn - Anh LSĐL - DungN LSĐL - Hiên KHTN - Hòa SHL - Thủy Văn - Hậu TD - TrungH

4 LSĐL - DungN KHTN - Hòa NgThuật - TrungH LSĐL - Hiên Toán - Hà GDTC - Nhung GDCD - Thu NNgữ - Vinh Lí - Thủy

5 NNgữ - Vinh Văn - Anh SHCĐ - Huyền Văn - Hậu SHL - Hiên NNgữ - HồngA KHTN - Hòa GDCD - Thu CNghệ - TrungH

1 Toán - Hà Văn - Anh KHTN - DungB GDCD - Thu Văn - Hậu Văn - HồngV KHTN - Hòa Địa - DungN NNgữ - HồngA

2 Văn - Anh NgThuật - TrungH Toán - Hà NNgữ - HồngA GDTC - Nhung GDCD - Thu Toán - Doan Văn - Hậu Nhạc - Huyền

3 Văn - Anh LSĐL - DungN NNgữ - Vinh KHTN - DungB Toán - Hà KHTN - Hòa Văn - HồngV TD - TrungH Toán - Doan

4 GDTC - Nhung Toán - Hà Văn - Anh KHTN - DungB NNgữ - HồngA LSĐL - DungN NgThuật - Huyền Hóa - Hòa Toán - Doan

5 SHL - Vinh SHL - Hòa SHL - Thu SHL- Nhung KHTN - DungB SHL - HồngA NgThuật - TrungH SHL - DungN SHL - HồngV

7

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I 

(Áp dụng từ 11/9/2023)
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